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BẢN TIN PHÁP LUẬT 

Số 19 – Tháng 08 Năm 2024 – Capable Counsel 

I. Lĩnh vực doanh nghiệp: 

1.1. Quyết định 1739/QĐ-BKHĐT  Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành ngày 13 tháng 08 năm 2024 

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành 
lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo các Phụ lục I và II ban hành kèm theo). 

Nội dung công bố thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Cổng 
Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại 
địa chỉ: 

https://vbpl.mpi.gov.vn/ChiTiet/pdf.1c1a7896-ef78-4e7a-bf9f-128f32e1ce26  

Danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và 
hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã được ban hành kèm theo Quyết định 
số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành 
lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 
hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ 

QUAN 

HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

MÃ HỒ SƠ 

TTHC 
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THỰC 

HIỆN 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 

Đề nghị thay đổi 

tên tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh của hợp 

tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã do xâm 

phạm quyền sở 

hữu công nghiệp 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ về 

đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

(Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP). 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

2 

Đề nghị hủy bỏ 

Giấy chứng nhận 

đăng ký tổ hợp 

tác, Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện đối với 

trường hợp nội 

dung kê khai 

trong hồ sơ đăng 

ký thành lập là giả 

mạo 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP. 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 
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3 

Đăng ký thành lập 

tổ hợp tác; đăng 

ký tổ hợp tác 

trong trường hợp 

đã được thành lập 

trước ngày Luật 

Hợp tác xã có hiệu 

lực thi hành, 

thuộc đối tượng 

phải đăng ký theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 107 

Luật Hợp tác xã 

2023 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP. 

- Thông tư số 

09/2024/TT-BKHĐT 

ngày 16/5/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

ban hành biểu mẫu 

thực hiện thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã và 

quy định về nội 

dung thông tin, việc 

cập nhật, khai thác 

và quản lý Hệ thống 

thông tin quốc gia 

về hợp tác xã 

(Thông tư số 

09/2014/TT-

BKHĐT). 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

4 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ 

hợp tác do bị mất, 

cháy, rách, nát 

hoặc bị tiêu hủy 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 
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5 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

tổ hợp tác;  

 - Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

6 

Hiệu đính, cập 

nhật, bổ sung 

thông tin đăng ký 

tổ hợp tác 

 - Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

7 

Thông báo tạm 

ngừng kinh 

doanh, tiếp tục 

kinh doanh trở lại 

đối với tổ hợp tác 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

8 
Chấm dứt hoạt 

động tổ hợp tác 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 
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9 

Dừng thực hiện 

thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

10 

Dừng thực hiện 

thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

11 

Dừng thực hiện 

thủ tục giải thể 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP. 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

12 

Thông báo lập chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện ở nước 

ngoài 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 
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13 

Hiệu đính, cập 

nhật, bổ sung 

thông tin đăng ký 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

14 

Thông báo bổ 

sung, cập nhật 

thông tin trong hồ 

sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

15 

Hiệu đính, cập 

nhật, bổ sung 

thông tin đăng ký 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh của hợp 

tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ 

QUAN 

THỰC 

HIỆN 

HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

MÃ HỒ SƠ 

TTHC 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 

Đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 

đăng ký chuyển 

đổi tổ hợp tác 

thành hợp tác xã; 

đăng ký khi hợp 

tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã chia, 

tách, hợp nhất 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1.005280 

2 

Đăng ký hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện, thông báo 

địa điểm kinh 

doanh 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

2.002123 

3 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đối với 

trường hợp hợp 

tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bị tách, 

nhận sáp nhập  

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1.005277 
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4 

Cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1.004901 

5 

Thông báo thay 

đổi nội dung đăng 

ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 

Thông báo thay 

đổi nội dung đăng 

ký đối với hợp tác 

xã, liên hiệp hợp 

tác xã bị tách, 

nhận sáp nhập  

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1.004979 

6 

Thông báo về việc 

thành lập doanh 

nghiệp của hợp 

tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

2.001958 

7 

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm 

kinh doanh của 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

1.005378 
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hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT.  

UBND 

huyện 

bưu chính 

công ích 

8 

Thông báo tạm 

ngừng kinh 

doanh/ tiếp tục 

kinh doanh trở lại 

đối với hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác 

xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1.005377 

9 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa 

điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác 

xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

2.001973 

10 

Đăng ký giải thể 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

1.004982 
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- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

UBND 

huyện 

bưu chính 

công ích 

11 

Chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện, địa điểm 

kinh doanh của 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

- Luật Hợp tác xã 

2023;  

- Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP;  

- Thông tư số 

09/2024/TT-

BKHĐT. 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch - 

UBND 

huyện 

Trực tiếp/ 

Qua mạng 

thông tin 

điện tử/ 

Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1.005010 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, HỦY BỎ VÀ HỦY CÔNG KHAI 

 

STT Mã TTHC TÊN TTHC Quyết định công bố Ghi chú 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.005125 
Đăng ký thành lập liên hiệp 

hợp tác xã 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT 

ngày 08/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

công bố danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ trong lĩnh vực thành 

lập và hoạt động của liên hiệp 

hợp tác xã, hợp tác xã thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Quyết định số 654/QĐ-

BKHĐT) 

Hủy bỏ 
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2 2.002013 

Đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

3 1.005003 
Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

4 1.005047 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp tác xã 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

5 1.005122 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác 

xã chia 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

6 2.001979 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác 

xã tách 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

7 2.001957 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác 

xã hợp nhất 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

8 1.005056 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác 

xã sáp nhập 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

9 1.005072 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã (trong trường 

hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

10 2.001962 
Giải thể tự nguyện liên hiệp 

hợp tác xã  
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

file:///C:/Users/HA/Desktop/CaCo/Legal%20Update/Thang%207/capablecounsel.com
file:///C:/Users/HA/Desktop/CaCo/Legal%20Update/Thang%207/capablecounsel.com
file:///C:/Users/HA/Desktop/CaCo/Legal%20Update/Thang%207/capablecounsel.com
https://www.facebook.com/capablecounselvietnam


 

 
Thành lập doanh nghiệp | Mua bán & sáp nhập | Dịch vụ tư vấn bất động sản | Tài chính & ngân hàng | Hợp đồng | Giấy 
phép lao động và dịch vụ khác cho người nước ngoài | Visa & xuất nhập cảnh | Dịch thuật văn bản pháp lý | Dịch vụ lao 

động và việc làm | Sở hữu trí tuệ 

 

Trang 12/14 
 

11 1.005064 
Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

12 1.005124 

Thông báo về việc góp vốn, 

mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của liên hiệp 

hợp tác xã 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

13 1.005046 

Tạm ngừng hoạt động của liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

14 1.005283 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã 

Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

15 2.002125 
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 2.002122 Đăng ký khi hợp tác xã chia Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

2 2.002120 Đăng ký khi hợp tác xã tách Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

3 1.005121 
Đăng ký khi hợp tác xã hợp 

nhất 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

4 1.004972 
Đăng ký khi hợp tác xã sáp 

nhập 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 
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5 1.004895 
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp 

tác xã 
Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT Hủy bỏ 

II. Lĩnh vực lao động, tiền lương 

2.1. Thông tư 62/2024/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi 
thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 
và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 
75/2024/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2024 

Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện: 

- Điều chỉnh mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng làm việc 
trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền 
thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt 
là Nghị định số 73/2024/NĐ-CP). 

- Điều chỉnh quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, 
tổ dân phố theo mức khoán quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 
tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 20 
tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 
tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng theo quy định tại Nghị định số 
75/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
75/2024/NĐ-CP). 

Đối tượng áp dụng: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở Trung ương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 
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theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và điều 
chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 
42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định 
tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

III. Lĩnh vực đầu tư 

3.1. Quyết định 1705/QĐ-BKHĐT năm 2024 về Phương án Điều tra vốn đầu tư thực hiện 
do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2024 

Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Điều tra vốn đầu tư thực hiện. Quyết 
định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Mục đích điều tra: thu thập thông tin phản ánh tình hình vốn đầu tư thực hiện hằng 
quý, năm của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư, xã/phường/thị trấn, 
đơn vị sự nghiệp, Sở Tài chính, Bộ, ngành trung ương làm cơ sở tính chỉ tiêu vốn đầu 
tư thực hiện toàn xã hội thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phục vụ cơ quan 
Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, đánh giá tác động của vốn đầu 
tư đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng. 

Loại điều tra: Cuộc điều tra thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện là cuộc điều tra 
thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ: Ủy ban nhân 
dân xã/phường/thị trấn quản lý xây dựng các công trình mang tính xã hội hóa sử dụng 
vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp là chủ yếu; Sở Tài chính; Bộ, ngành trung ương. 
Điều tra chọn mẫu: Doanh nghiệp/Hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); 
đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và y tế; trang trại; hộ dân cư. 
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